
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH

NƠI 

SINH

 GIỚI 

TÍNH 

T
h

ự
c
 T

ậ
p

 t
ố
t 

n
g
h

iệ
p

T
B

C
 H

Ọ
C

 T
Ậ

P
 T

H
A

N
G

 1
0

T
B

C
 H

Ọ
C

 T
Ậ

P
 T

H
A

N
G

 4

T
B

C
 T

O
À

N
 K

H
Ó

A
 T

H
A

N
G

 1
0

T
B

C
 T

O
À

N
 K

H
Ó

A
 T

H
A

N
G

 4

G
H

I 
C

H
Ú

1 2026718629 Nguyễn Hà Thanh Dung 07/05/1993 Đà Nẵng Nữ 8.9 8.01 3.49 8.07 3.52

2 2026718630 Hồ Bảo Giang 20/10/1994 Nghệ An Nữ 7.8 8.34 3.70 8.30 3.68

3 2026718631 Đỗ Hoàng Hà 29/06/1994 Quảng Nam Nữ 7.6 7.30 3.08 7.32 3.10

4 2026718632 Trà Thị Thanh Hoa 14/11/1993 Đà Nẵng Nữ 7.2 7.61 3.25 7.58 3.23

5 2027718633 Nguyễn Huy Hùng 11/05/1994 Đà Nẵng Nam 8.2 7.89 3.47 7.91 3.48

6 2027718634 Phan Quang Hƣớng 14/03/1992 Đà Nẵng Nam 6.7 6.90 2.80 6.89 2.79

7 2027718636 Hồ Duy Lâm 15/07/1992 Quảng Nam Nam 8.1 6.95 2.83 7.02 2.89

8 2026718640 Lê Thị Minh Phƣơng 11/02/1993 Quảng Nam Nữ 8.2 7.11 2.92 7.18 2.97

9 2027718643 Nguyễn Hữu Thái 07/10/1991 Đà Nẵng Nam 7.8 7.79 3.39 7.79 3.38

10 2027718649 Nguyễn Nguyên Tín 15/12/1994 Đà Nẵng Nam 7.0 7.83 3.37 7.78 3.35

Tổng cộng: 10 sinh viên
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